DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS NHÀ TRƯỜNG

Năm học 2015-2016

(Kèm theo Quyết định sô        -QĐ-HBT ngày

của Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Kiều Duy Thủy
	Trưởng ban
	Đồng tang- Đồng Trúc
	
	

	2
	Nguyễn Văn Hách
	Phó trưởng ban
	Yên Mỹ- Bình Yên
	
	

	3
	Phạm Tiến Vịnh
	Phó trưởng ban
	Hòa Lạc- Bình Yên
	
	

	4
	Nguyễn Thị Niên
	Ủy viên
	Thái Bình- Bình Yên
	
	

	5
	Dương Thị Oanh
	Uy viên
	KCN Chàng Sơn
	
	

	6
	Nguyễn Thị Xuân
	Ủy viên
	Đồng Kho- Đồng Trúc
	
	

	7
	Nguyễn Văn Sang
	Ủy viên
	Hương Trung- Tân Xã
	
	


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS CỦA CÁC LỚP

Năm học 2015-2016
(Kèm theo Quyết định sô      -QĐ-HBT ngày

của Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất
	LỚP
	
	TRƯỞNG BAN
	PHÓ BAN
	ỦY VIÊN

	10A1
	Họ tên
	Nguyễn Thị Niên
	Nguyễn Thị Thu
	Bùi Văn Quang

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Tăng Thị Minh Nguyệt
	Phùng Văn Thắng
	Bùi Thị Ngọc Yến

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Hạ Bằng
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	01685092990
	0948260058
	0927325548

	10A2
	Họ tên
	Nguyễn Văn Hách
	Kiều Thị Hà
	Trần Huy Hoàng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Trần Thu Hà

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Thạch Hòa
	Tân Xã

	
	Số điện thoại
	0979056089
	01692463966
	01646516355

	10A3
	Họ tên
	Nguyễn Văn Khải
	Nguyễn Văn Sang
	Đặng Thị Hồng Hạnh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Quang Anh
	Nguyễn Cường Thịnh
	Kiều Linh

	
	Địa chỉ
	Cổ Đông
	Tân Xã
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0985294671
	0903218266
	01257976258

	10A4
	Họ tên
	Nguyễn Thị Thủy
	Kiều Duy Duẩn
	Vũ Thị Yến

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Phạn Tú Anh
	Kiều Thị Viễn
	Nguyễn Lan Anh

	
	Địa chỉ
	Liên Quan
	Ngọc Liệp
	Hữu Bằng

	
	Số điện thoại
	0984045175
	091453274
	01639605452

	10A5
	Họ tên
	Nguyễn Thị Thúy
	Phùng Thị Thúy
	Liêu Thị Hà

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đặng Thị Hạnh
	Nguyễn Mạnh Hưng
	Phí Văn Thắng

	
	Địa chỉ
	Hạ Bằng
	Bình Yên
	Hương Ngải

	
	Số điện thoại
	01694319083
	01669336641
	0984206362

	10A6
	Họ tên
	Cao Văn Nguyên
	Trần Văn Ngọ
	Nguyễn Thị Tuyết

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Cao Trần Thùy Linh
	Trần Thị Huyền
	Nguyễn Hồng Anh

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Hạ Bằng
	Chàng Sơn

	
	Số điện thoại
	01699341690
	0979651938
	0982714002

	10A7
	Họ tên
	Kiều Anh Trung
	Khuất Duy Mạnh
	Đặng Thị Hồng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Kiều Anh Tuân
	Khuất Huy Mạnh Cường
	Chu Tuấn Anh

	
	Địa chỉ
	Cần Kiệm
	Đại Đồng
	Chàng Sơn

	
	Số điện thoại
	01693942158
	0982142199
	0984552389

	10A8
	Họ tên
	Nguyễn Văn Mến
	Nguyễn Văn Hải
	Nguyễn Thị Hoàn

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Như Khiêm
	Nguyễn Văn Đức
	Đặng Hoài Lan

	
	Địa chỉ
	Thạch Hòa
	Dị Nậu
	Bình Phú

	
	Số điện thoại
	0936583759
	0942901909
	0947152189

	10A9
	Họ tên
	Hoàng Văn Thương
	Vũ Hữu Phúc
	Nguyễn Thị Hường

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Hoàng Thị Hải Yến
	Vũ Thị Yến
	Chu Thị Thảo

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Hữu Bằng
	Chàng Sơn

	
	Số điện thoại
	0989809028
	01656786996
	0918949418

	10A10
	Họ tên
	Nguyễn Hữu Tuyến
	Cấn Thị Lương
	Nguyễn Đình Khoa

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Trung Anh
	Nguyễn Tuấn Anh
	Nguyễn Đình Sơn

	
	Địa chỉ
	Hữu Bằng
	Kim Quan
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0914666669
	01629816685
	09826702666

	10A11
	Họ tên
	Nguyễn Đắc Thắng
	Nguyễn Văn Hùng
	Nguyễn Thị Tình

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Công Thành
	Nguyễn Hồng Quang
	Trần Quang Hiếu

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Liên Quan
	Phùng Xá

	
	Số điện thoại
	01668660010
	0917860380
	0983763104

	10A12
	Họ tên
	Bùi Văn Thụ
	Nguyễn Thị Lệ
	Phùng Thị Khương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Bùi Thanh Vân
	Kiều Thị Linh
	Nguyễn Đức Tuấn

	
	Địa chỉ
	Tân Xã
	Đồng Trúc
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0936654575
	01669807522
	01668699049

	11A1
	Họ tên
	Phí Văn Tiến
	Nguyễn Trọng Đại
	Phùng Thị Hạnh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Phí Thị Duyên
	Nguyễn Trọng Đĩnh
	Đỗ Thị Thúy Nga

	
	Địa chỉ
	Đồng Trúc
	Thạch Hòa
	Hạ Bằng

	
	Số điện thoại
	0945550856
	01685161618
	0165753032

	11A2
	Họ tên
	Nguyễn Văn Đức
	Nguyễn Văn Thành
	Nguyễn Thị Nguyệt

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Kim Thu
	Nguyễn Đức Huấn
	Kiều Cảnh Định

	
	Địa chỉ
	Hạ Bằng
	Bình Yên
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	0947185582
	01276123888
	0946732235

	11A3
	Họ tên
	Phạm Tiến Vịnh
	Nguyễn Quang Sáng
	Nguyễn Hải Lý

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Phạm Ngọc Hiền
	Nguyễn Thái Hòa
	Nguyễn Hoàng Việt

	
	Địa chỉ
	Hòa Lạc
	Hạ Bằng
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0965576636
	0944855358
	0915197611

	11A4
	Họ tên
	Dương Thị Oanh
	Nguyễn Thị Hà
	Nguyễn Văn Tho

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Phí Minh Thu
	Đặng Hà Minh Ngọc
	Nguyễn Quang Trung

	
	Địa chỉ
	Chàng Sơn
	Cổ Đông
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	01696831972
	0915188198
	0979759437

	11A5
	Họ tên
	Ứng Khắc An
	Hoàng Thị Hương
	Nguyễn Thị Bích Lan

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Ứng Thị Lan Phương
	Nguyễn Thị Yến
	Trần Trung Hiếu

	
	Địa chỉ
	Hòa Lạc
	Lại Thượng
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0946598833
	01652985627
	0985855213

	11A6
	Họ tên
	Nguyễn Văn Tuấn
	Nguyễn Minh Hoán
	Nguyễn Thị Khương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Khánh Linh
	Nguyễn Thị Dung
	Nguyễn Thị Hương

	
	Địa chỉ
	Phú Kim
	Tân Xã
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	0947109010
	0972143896
	0968102722

	11A7
	Họ tên
	Hoàng Văn Nga
	Nguyễn Thị Oanh
	Hoàng Thị Mơ

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Hoàng Thu Trang
	Nguyễn Mỹ Linh
	Trương Hoàng Dũng

	
	Địa chỉ
	Tân Xã
	Thạch Hòa
	Tân Xã

	
	Số điện thoại
	0904994235
	0973066020
	0904998841

	11A8
	Họ tên
	Nguyễn Thị Thực
	Nguyễn Văn Thắng
	Đặng Văn Thái

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đỗ Quang Tuyên
	Nguyễn Thị Hòa
	Đặng Văn Trung

	
	Địa chỉ
	Hạ Bằng
	Thạch Hòa
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	0912738577
	01662942397
	01662941874

	11A9
	Họ tên
	Nguyễn Văn Được
	Nguyễn Văn Xế
	Nguyễn Thị Hồng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Văn Sướng
	Nguyễn Văn Hải
	Nguyễn Thị Oanh

	
	Địa chỉ
	Tân Xã
	Thạch Hòa
	Canh Nậu

	
	Số điện thoại
	0978034558
	0974781855
	01638965913

	11A10
	Họ tên
	Phạm Thị Ngắm
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	Đinh Quang Tư

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Vũ Văn Tuyền
	Nguyễn Quang Nam
	Đinh Sỹ Hùng

	
	Địa chỉ
	Nông trường 1A
	Thạch Hòa
	Tiễn Xuân

	
	Số điện thoại
	0966328830
	01636525798
	01682638659

	11A11
	Họ tên
	Nguyễn Huy Anh
	Phan Văn Bình
	Nguyễn Đăng Săn

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Việt Hùng
	Phan Văn Trọng
	Nguyễn Đăng Khuê

	
	Địa chỉ
	Hạ Bằng
	Đồng Trúc
	Phùng Xá

	
	Số điện thoại
	0936920066
	0902365455
	0918634268

	11A12
	Họ tên
	Đặng Quang Trung
	Nguyễn Văn Hường
	Bùi Văn Quang

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đặng Thúy Hiền
	Nguyễn Mai Tuyên
	Bùi Thị Liên

	
	Địa chỉ
	Hương Ngải
	Hạ Bằng
	Dị Nậu

	
	Số điện thoại
	0986182146
	0912613023
	0966964711

	12A1
	Họ tên
	Hoàng Văn Thất
	Nguyễn Văn Năm
	Nguyễn Thị Lan

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Hoàng Thị Nga
	Nguyễn Thị Nguyên
	Nguyễn Tuấn Anh

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Đồng Trúc
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0984103399
	0932335711
	01689648873

	12A2
	Họ tên
	Nguyễn Thị Xuân
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	Đào Thị Toan

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đặng Trung Hiếu
	Nguyễn Hoàng Hương
	Nguyễn Thị Lan Anh

	
	Địa chỉ
	Đồng Trúc
	Tân Xã
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	09455569840
	0946636716
	0988349955

	12A3
	Họ tên
	Nguyễn Hữu Thư
	Nguyễn Thị Minh
	Đặng Thị Thanh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Hồng Hạnh
	Bùi Văn Quyền
	Hoàng Thúy Dung

	
	Địa chỉ
	Hạ Bằng
	Thạch Hòa
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	0916531090
	0947004153
	01638740235

	12A4
	Họ tên
	Nguyễn Văn Sang
	Kiều Thị Xuân
	Hoàng Thị Mơ

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Xuân Sáng
	Chu Quang Sơn
	Nguyễn Thị Thùy Dương

	
	Địa chỉ
	Tân Xã
	Cần Kiệm
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	0903218266
	0988820672
	0989360544

	12A5
	Họ tên
	Nguyễn Thị Xuyến
	Phạm Bá Hải
	Nguyễn Thị Phúc

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Phương
	Phạm Đại Dương
	Nguyễn Thị Mỹ Linh

	
	Địa chỉ
	Hương Ngải
	Bình Yên
	Thạch Hòa

	
	Số điện thoại
	01649027326
	0985504446
	01696253701

	12A6
	Họ tên
	Trần Văn Tùng
	Phùng Văn Mạnh
	Nguyễn Ánh Tuyết

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Trần Thị yến
	Phùng Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Ánh Nguyệt

	
	Địa chỉ
	Bình Yên
	Hạ Bằng
	Bình Yên

	
	Số điện thoại
	01683037729
	01673556475
	0983415934

	12A7
	Họ tên
	Kiều Duy Thủy
	Đỗ Văn Tùng
	Nguyễn Văn Trung

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Kiều Thị Anh
	Đỗ Thành Trung
	Nguyễn Minh Chiến

	
	Địa chỉ
	Đồng Trúc
	Thạch Hòa
	Tân Xã

	
	Số điện thoại
	0913491656
	01699134468
	0962399868

	12A8
	Họ tên
	Đỗ Hoàng Yên
	Trương Thị Yên
	Nguyễn Duy Minh

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Đỗ Thị Hải
	Nguyễn Trường Phước
	Nguyễn Duy Phụng

	
	Địa chỉ
	Canh Nậu
	Tân Xã
	Đại Đồng

	
	Số điện thoại
	0986490463
	0988701520
	0972283509

	12A9
	Họ tên
	La Thị Tươi
	Vũ Văn Lợi
	Cấn Thị Sàng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Lê Việt Anh
	Kiều Đình Dũng
	Lê Hồng Chiến

	
	Địa chỉ
	Liên Quan
	Đại Đồng
	Kim Quan

	
	Số điện thoại
	01693565108
	0973957339
	01685002776

	12A10
	Họ tên
	Đỗ Thị Thông
	Đỗ Tiến Lực
	Đới Sĩ Đăng

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thị Hà
	Đỗ Thị Phượng 
	Đới Việt Hoàng

	
	Địa chỉ
	Liên Quan
	Canh Nậu
	Cổ Đông

	
	Số điện thoại
	0944015452
	0912171647
	01253466991

	12A11
	Họ tên
	Nguyễn Thị Niên
	Đỗ Văn Hà
	Đặng Quang Khương

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Nguyễn Thế Sơn
	Đỗ Trọng Hiệp
	Đặng Quang Khang

	
	Địa chỉ
	Hạ Bằng
	Hương Ngải
	Đồng Trúc

	
	Số điện thoại
	0975858571
	0976539674
	0969959019

	12A12
	Họ tên
	Dương Văn Tá
	Nguyễn Thị Thanh
	Nguyễn Thị Nguyệt

	
	Cha (mẹ) học sinh
	Dương Đức Tuấn
	Nguyễn Nhật Anh
	Kiều Trung Nguyên

	
	Địa chỉ
	Phú Kim
	Hạ Bằng
	Hạ Bằng

	
	Số điện thoại
	0977251973
	0962829685
	0915110046


DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN CMHS NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2017-2018

(Kèm theo Quyết định sô        -QĐ-HBT ngày

của Hiệu trưởng trường THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Hách
	Trưởng ban
	Yên Mỹ - Bình Yên
	0979056089
	

	2
	Nguyễn Văn Sang
	Phó trưởng ban
	Hương Trung-Tân Xã
	0903218266
	

	3
	Nguyễn Công Định
	Phó trưởng ban
	Khu ba- Đồng trúc
	01664276197
	

	4
	Bùi Thị Thành
	Ủy viên
	Thôn 5- Thạch Hòa
	0988738946
	

	5
	Nguyễn Thị Niên
	Uy viên
	Thái Bình-Bình Yên
	01657765729
	

	6
	Trần Văn Tùng
	Ủy viên
	Cánh chủ- Bình Yên
	01683037729
	

	7
	Nguyễn Văn Hoạt
	Ủy viên
	Thôn 5 – Thạch Hòa
	0972143488
	


